
SỞ Y TẾ QUẢNG TRỊ  

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TMBG-BVĐK Quảng Trị, ngày 01 tháng 10 năm 2024 
 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam  

  

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị kính mời các nhà cung cấp có đủ năng lực và 

kinh nghiệm cung cấp hàng hóa và thực hiện công việc vui lòng gửi bảng chào giá cho 

Bệnh viện, với các nội dung cụ thể như sau:  

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 

Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị.  

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

- Ths. Lê Anh Phúc – Phụ trách Phòng Hành chính quản trị 

- Số điện thoại: 0935.02.09.02. Email: phonghcqt.bvdk@quangtri.gov.vn 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

- Nhận trực tiếp hoặc qua đường công văn theo địa chỉ: Phòng Hành chính quản 

trị, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. 

- Các đơn vị cung cấp Báo giá gửi bản mềm qua  

Email: phonghcqt.bvdk@quangtri.gov.vn 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 7h00 ngày 01 tháng 10 năm 2024 đến trước 

17h00 ngày 04 tháng 10 năm 2024.  

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.  

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày.  

II. Nội dung yêu cầu báo giá:  

1. Danh mục hàng hoá và nội dung công việc thực hiện: 

STT Nội dung hàng hoá và dịch vụ thực hiện ĐVT Số lượng 

1 

Số ghế tại Hội trường 

Alu gương cắt CNC bo góc, số thứ tự dán decal, bắn vô ghế 

phòng hội trường 

Kích thước: 6x9,5cm 

Cái 256 

2 
Bảng tiếp nhận chữ A Khu G 
Alu uốn thành hình chữ A, nội dung in decal 2 mặt 

Kích thước: 40x60cmx 2 mặt 

Cái 3 

3 
Dán decal bảng tên phòng Tầng 8 khu nhà G 

In decal nội dung bảng tên các phòng 

Kích thước: 20x40cm 

Cái 26 

4 

Mẫu bảng để bàn 

Bàn trả kết quả xét nghiệm siêu âm 
Mặt bảng bằng alu gương + fomex 1cm, nội dung dán decal đen 

Kích thước: mặt bảng 40x60cm, có chân đứng chắc chắn 

Cái 2 
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STT Nội dung hàng hoá và dịch vụ thực hiện ĐVT Số lượng 

5 

Mẫu bảng để bàn Bàn trả kết quả xét nghiệm siêu âm 
Làm bằng mica đen uốn chân, mặt bảng làm bằng inox, nội dung 

ăn mòn trên mặt inox 

Kích thước: mặt bảng 40x60cm 

Cái 2 

6 
Dán lại bảng Lối đến cấp cứu khoa sản 
Cắt decal, dán lại nội dung bảng 

Kích thước: 1,2x2m 

Lần 1 

7 
Bì thư  
In màu, kích thước 19x11cm 

Cái 150 

8 

In decal dán lại 4 bảng, 2 mặt 
Kho vật tư y tế 

Kho hóa chất 

Kho kháng sinh 

Khoa dịch truyền 

Kích thước: 20x40cm 

Bảng 4 

9 

Bảng cấm đỗ xe trước Khu nhà A 
Bảng làm bằng alu, nội dung in decal cán màng bảo vệ, có chân 

bằng sắt vuông 2,5 độ dày 1 ly cao 1,2m 

Kích thước mặt bảng 30x40cm 

Bảng 1 

10 
In áo Người nhà bệnh nhân khoa phụ sản 

In ép nhiệt màu lên áo 

Kích thước: 6cm x 6cm 

Cái 30 

13 

Bảng tên phòng 
Phòng PGĐ Bác sỹ Trương Vĩnh Quý: 1 bảng 

Phòng dịch vụ khoa lão học: 2 bảng 

Bảng alu dán decal 2 mặt, lắp cố định lên tường. 

Kích thước: 25x45cm 

Cái 3 

14 
Bảng tên Gara ô tô Phó giám đốc Trương Vĩnh Quý 
Bảng alu dán decal 

Kích thước: 20x40cm 

Cái 1 

15 
Dán kính tủ áo quần khu nhà nghỉ miễn phí 

Tủ áo quần 0 đồng 

Kích thước: 60x100cm x 2 lớp 

Bộ 1 

17 Khắc dấu tên Phó Giám đốc Trương Vĩnh Quý Cái 1 

18 Sửa led dây tại khu nhà A     

- 
Dây đèn Led MPE LED STRIP AC dẹt chip. Ánh sáng màu 

vàng 
mét 30 

- Nhân công kỹ thuật sửa LED: Công 2 

- 
Thay thế nguồn đèn LED bị hư hỏng tại Khu nhà A; Điện áp 

220V; 
Bộ 10 

20 
Cửa sổ Dán decal tại Khoa tâm thần kinh 

Kích thước: 130x42 cmx52 ô 
m2 28,4 

21 
Cửa chính dán decal tại Khoa tâm thần kinh 

Kích thước: 140x64cmx9 ô 
m2 8,1 

22 
Cửa gió Dán decal tại Khoa tâm thần kinh 

Kích thước: 130x0,31cmx26 
m2 10,5 



STT Nội dung hàng hoá và dịch vụ thực hiện ĐVT Số lượng 

23 

HỘP ĐÈN CẤP CỨU ĐA KHOA:  
Trong là khung sườn sắt vuông 25x25, nền được lót trên chất 

liệu mica sữa trắng, nội dung được In Uv chống bay màu, trong 

được chạy led thanh, vận hành bằng nguồn cao cấp. 

Kích thước: 80 x 120 (cm)x 2 MẶT 

Hộp 1 

24 
Thay nội dung phòng dịch vụ 7, 8 Khu xạ trị 

Kích thước: 25 x40 (cm) x 2 mặt 
Bảng 2 

26 

Bảng khu nhà K: Dời bảng khu nhà H cắt chữ alu gắn tại khu 

nhà K 

Kích thước: 2,0m x 2,0m 

Bảng 1 

27 
Điểm bán sữa dinh dưỡng sinh học: 
In decal dán trực tiếp vào tủ 

Kích thước: 90 x 81(cm) 

Bộ 1 

28 

Bảng Phòng khám nội theo yêu cầu 
sử dụng khung sườn sắt vuông 2 độ dày 1.1ly, nền được ốp mica 

sữa, nội dung được in bằng decal cán màng bảo vệ màu trong sử 

dung led 3 mắt siêu sáng, vận hành bằng nguồn tổ ong, mặt sau 

chắn bằng tấm alu độ dày 3ly 

Kích thước: 120X30 

Bảng 1 

29 

Bảng chỉ dẫn: Phòng khám nội theo yêu cầu, NỘI SOI - 

THĂM DÒ CHỨC NĂNG 
sử dụng khung sườn sắt vuông 2 độ dày 1.1ly, nền được ốp mica 

sữa, nội dung được in bằng decal cán màng bảo vệ màu trong sử 

dung led 3 mắt siêu sáng, vận hành bằng nguồn tổ ong, mặt sau 

chắn bằng tấm alu độ dày 3ly 

Kích thước: 2,10m x 0,46m 

Bảng 1 

30 

Bảng Hộp đèn Khoa Da liễu 
sử dụng khung sườn sắt vuông 2 độ dày 1.1ly, nền được ốp mica 

sữa, nội dung được in bằng decal cán màng bảo vệ màu trong sử 

dung led 3 mắt siêu sáng, vận hành bằng nguồn tổ ong, mặt sau 

chắn bằng tấm alu độ dày 3ly, dây điện đi đến nguồn điện có 

sẳn, nguồn tổ ong 

Kích thước: 4,88m x 0,48m 

Bảng 1 

31 
In decal KHOA DA LIỄU 
In decal cán màng dán trực tiếp lên kính 

Kích thước: 1,3m x 0,4m 

Tấm 1 

32 

Bảng tên phòng khoa da liễu 
- Kích thước: 25cm x40cm 

- Thi công bằng tấm gỗ nhựa dày 17ly 

- Nội dung được thiết kế và in 02 mặt, có cán màng  

- Vật tư phụ: Keo, vít. 

-Nhân công lắp đặt hoàn thiện theo yêu cầu của Bệnh viện. 

Bảng 48 

33 

Bảng tên phòng khoa da liễu 
Bảng tên phòng có đèn  

- Kích thước: 25cm x40cm 

- Hộp đèn Mica Đài Loan trắng sữa 02 mặt; 

- Nội dung được in bằng decal in theo hệ màu C M Y K, Cán 

màng bảo vệ; 

 - Dây Led hắt 03 mắt siêu sáng: 20 con 

- Viền hông làm bằng chất liệu formex dày 1,0 cm 

Bảng 4 



STT Nội dung hàng hoá và dịch vụ thực hiện ĐVT Số lượng 

- Vật tư phụ: Keo, vít. 

- Nhân công lắp đặt hoàn thiện theo yêu cầu của Bệnh viện. 

34 
Dán decal tại Khu vực Khoa Da Liễu 

Decal trắng đục 
m2 19 

38 

Bảng tên phòng có đèn  
215 ĐĂNG KÝ KHÁM, THANH TOÁN VIỆN PHÍ KHU A 

- Kích thước: 25cm x40cm 

- Hộp đèn Mica Đài Loan trắng sữa 02 mặt; 

- Nội dung được in bằng decal in theo hệ màu C M Y K, Cán 

màng bảo vệ; 

 - Dây Led hắt 03 mắt siêu sáng: 20 con 

- Viền hông làm bằng chất liệu formex dày 1,0 cm 

- Vật tư phụ: Keo, vít. 

- Nhân công lắp đặt hoàn thiện theo yêu cầu của Bệnh viện. 

Bảng 1 

39 
In Bảng tên Phòng 

209 KHÁM NỘI 
Bảng 1 

41 
Thay bạt bảng chào mừng đến khám sức khỏe 
Kích thước: 0,6m x 0,8m x 2 mặt 

Bảng 4 

42 

Bảng Ngân Hàng sữa mẹ 

- Kích thước: 25cm x40cm 

- Thi công bằng tấm gỗ nhựa dày 17ly 

- Nội dung được thiết kế và in 02 mặt, có cán màng  

- Vật tư phụ: Keo, vít. 

-Nhân công lắp đặt hoàn thiện theo yêu cầu của Bệnh viện. 

Bảng 1 

43 

Bảng Đăng ký viện phí 
- Kích thước: 25cm x40cm 

- Thi công bằng tấm gỗ nhựa dày 17ly 

- Nội dung được thiết kế và in 02 mặt, có cán màng  

- Vật tư phụ: Keo, vít. 

-Nhân công lắp đặt hoàn thiện theo yêu cầu của Bệnh viện. 

Bảng 1 

2. Địa điểm cung cấp: Vận chuyển, cung cấp hàng hoá và thực hiện công việc 

tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị - 266 Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, tỉnh 

Quảng Trị.    

Bệnh viện xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.  

  

Nơi nhận:                    

- Như trên;  

- Lưu: VT, HCQT;  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Thị Luyến  
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